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Cân nặng 

(kg)

Chiều 

cao (cm)
Cân nặng Chiều cao Cân nặng / Chiều cao

1 Lưu Hoàng Việt Anh 28/04/2020 Nam 15.4 100 Bình thường Bình thường Bình thường

2 Nguyễn Hoàng Tâm Anh 13/12/2020 Nữ 14.5 103 Bình thường Bình thường Bình thường

3 Đoàn Ngọc Bảo Châu 22/02/2020 Nữ 14.5 100 Bình thường Bình thường Bình thường

4 Phạm Công Danh 11/08/2020 Nam 17 101 Bình thường Bình thường Bình thường

5 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/08/2020 Nữ 12.5 96 Bình thường Bình thường Bình thường

6 Lưu Vũ Linh Đan 27/04/2020 Nữ 14 97 Bình thường Bình thường Bình thường

7 Nguyễn Minh Đức 13/10/2020 Nam 15 101 Bình thường Bình thường Bình thường

8 Nguyễn Phạm Phú Hào 07/02/2020 Nam 13.2 96 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng thể thấp còi Bình thường

9 Phạm Hữu Huy Hoàng 05/08/2020 Nam 16.3 106 Bình thường Bình thường Bình thường

10 Lê Anh Huy 19/02/2020 Nam 15.2 104 Bình thường Bình thường Bình thường

11 Nguyễn Gia Hưng 12/06/2020 Nam 18.4 107 Bình thường Bình thường Bình thường

12 Nguyễn Duy Khánh 07/12/2020 Nam 15.5 100 Bình thường Bình thường Bình thường

13 Lê Phương Liên 28/10/2020 Nữ 11.6 93 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng thể thấp còi Bình thường

14 Mai Phương Linh 22/11/2020 Nữ 15.8 96 Bình thường Bình thường Bình thường

15 Phạm Bảo Long 07/08/2020 Nam 16 102 Bình thường Bình thường Bình thường

16 Đặng Thanh Mai 19/08/2020 Nam 15.5 99 Bình thường Bình thường Bình thường

17 Vũ Văn Minh 30/12/2020 Nam 16 99 Bình thường Bình thường Bình thường

18 Hoàng Bảo Ngọc 06/10/2020 Nữ 13.8 100 Bình thường Bình thường Bình thường

19 Đinh Thiện Nhân 25/12/2020 Nam 14.5 96 Bình thường Bình thường Bình thường

20 Nguyễn Bảo Nhật 09/12/2020 Nam 11.5 91 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng thể thấp còi Bình thường

21 Trần Ngọc Nhi 19/02/2020 Nữ 14.5 105 Bình thường Bình thường Bình thường

22 Phạm Mai Phương Ninh 03/02/2020 Nữ 17 109 Bình thường Bình thường Bình thường

23 Nguyễn Ngọc Phát 09/03/2020 Nam 17 107 Bình thường Bình thường Bình thường

24 Phạm Chấn Phong 11/03/2020 Nam 15 98 Bình thường Bình thường Bình thường

25 Tô Mạnh Phú 10/06/2020 Nam 16.7 106 Bình thường Bình thường Bình thường

26 Nguyễn Hữu Minh Quang 08/09/2020 Nam 14 97 Bình thường Bình thường Bình thường

27 Trương Minh Quang 30/07/2020 Nam 13.7 97 Bình thường Bình thường Bình thường

28 Trịnh Nhật Quân 05/04/2020 Nam 20 108 Bình thường Bình thường Bình thường

29 Trần Tuấn Tài 17/07/2020 Nam 13.2 100 Bình thường Bình thường Bình thường
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30 Phạm Thu Thảo 04/05/2020 Nữ 14 102 Bình thường Bình thường Bình thường

31 Nguyễn Anh Thư 26/02/2020 Nữ 18 108 Bình thường Bình thường Bình thường

32 Phạm Hà Trang 10/03/2020 Nữ 15 100 Bình thường Bình thường Bình thường

33 Phạm Thiên Trang 16/11/2020 Nữ 18.8 106 Bình thường Bình thường Bình thường

34 Phạm Tuấn Tú 03/09/2020 Nam 16.5 104 Bình thường Bình thường Bình thường

35 Lê Thanh Tùng 15/01/2020 Nam 15.5 100 Bình thường Bình thường Bình thường

36 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 18/10/2020 Nữ 17 104 Bình thường Bình thường Bình thường

37 Vũ Đức Vinh 06/02/2020 Nam 14.2 103 Bình thường Bình thường Bình thường

38 Mai Ngọc Quỳnh Anh 23/8/2020 Nữ 21 104 Bình thường Bình thường Thừa cân 

39 Phạm Nhật Anh 20/2/2022 Nam 18 107 Bình thường Bình thường Bình thường

40 Nguyễn Ngọc Diễm 23/8/2020 Nữ 15 102 Bình thường Bình thường Bình thường

41 Trịnh Duy Đạt 17/7/2020 Nam 14,5 96 Bình thường Bình thường Bình thường

42 Nguyễn Văn Nhật Hoàng 25/7/2020 Nam 15 106 Bình thường Bình thường Bình thường

43 Nguyễn Gia Hưng 28/5/2020 Nam 15 102 Bình thường Bình thường Bình thường

44 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/3/2020 Nam 17,8 110 Bình thường Bình thường Bình thường

45 Phạm Khánh Linh 25/3/2020 Nữ 16 105 Bình thường Bình thường Bình thường

46 Trịnh Phương Mai 27/11/2020 Nữ 13,4 100 Bình thường Bình thường Bình thường

47 Dương Hoàng Minh 28/11/2020 Nam 14,8 101 Bình thường Bình thường Bình thường

48 Đinh Nhật Minh 17/7/2020 Nam 15,8 103 Bình thường Bình thường Bình thường

49 Phạm Bảo Ngọc 9/1/2020 Nữ 15,5 105 Bình thường Bình thường Bình thường

50 Lê Ngọc An Nhiên 19/1/2020 Nữ 18 104 Bình thường Bình thường Bình thường
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